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	  BỘ CÔNG NGHIỆP


     Số: 402/QĐ-TCCB
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  14  tháng  3  năm 1997


QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động

của hệ thống giám sát điện năng

BỘ TRƯỞNG  BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức  bộ máy Bộ  công nghiệp;

Theo đề nghị của các đồng chí Cục trưởng Cục Kiểm tra giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định về tổ chức và hoạt động của hệ thống giám sát điện năng”.

Điều 2: Quy định này thi hành thống nhất trong cả nước kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các đồng chí Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các vụ chức năng, Cục trưởng các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc Bộ và Giám đốc Sở Công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.






                  BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP





                                 Đặng Vũ Chư
	BỘ CÔNG NGHIỆP


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





QUY ĐỊNH

Về tổ chức và hoạt động của hệ thống giám sát điện năng

I- QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Giám sát điện năng (GSĐN) là công tác thanh tra, xử lý của Nhà nuớc về kỹ thuật, kinh tế, pháp chế trong việc cung ứng và sử dụng điện đối với tất cả các tổ chức cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong cả nước trên cơ sở chủ trương chính sách, chế độ, điều lệ hiện hành của Nhà nước và hợp đồng mua bán điện đã được ký kết giữa hai chủ thể hợp đồng.

Điều 2: Công tác GSĐN được tiến hành có báo trước hoặc đột xuất không báo trước. Bên  cung ứng điện (Bên bán điện) và bên sử dụng điện (Bên mua điện) có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ GSĐN làm nhiệm vụ và trong trường hợp vi phạm các quy định của Nhà nước thì phải thực hiện không chậm trễ các kiến nghị GSĐN đã đề ra.

Điều 3: Cục Kiểm tra giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp Bộ Công nghiệp (viết tắt là Cục KTGSKTATCN) tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác GSĐN trong toàn quốc.

Sở Công nghiệp tổ chức thực hiện công tác GSĐN trong phạm vi địa phương mình bảo đảm đúng chế độ chính sách của Nhà nước quy định về cung ứng và sử dụng điện và theo chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Công nghiệp.

Điều 4: Các ngành, các địa phương, các hộ sử dụng điện chịu trách nhiệm tự kiểm tra, giám sát việc sử dụng điện và tình trạng kỹ thuật của các thiết bị điện của mình tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về cung ứng và sử dụng điện, các quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn về điện khi vận hành công trình điện.

Điều 5: Uỷ ban nhân dân các địa phương chỉ đạo lực lượng công an, dân quân tự vệ phối hợp với cán bộ làm công tác GSĐN trong việc kiểm tra  cung ứng và sử dụng điện, phối hợp với ngành Điện trong công tác bảo vệ các công trình điện và thiết bị điện, ngăn chặn các hiện tượng phá hoại, lấy cắp hoặc sử dụng điện trái phép.

II- TỔ CHỨC HỆ THỐNG GSĐN 

Điều 6:  Hệ thống GSĐN được tổ chức như sau :

- GSĐN Bộ trực thuộc Cục KTGSKTATCN Bộ Công nghiệp.

- GSĐN Sở trực thuộc Sở Công nghiệp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 7: Cục KTGSKTATCN  là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng tổ chức chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện công tác GSĐN trong phạm vi cả nước. Được Bộ uỷ quyền cấp thẻ Giám sát viên.

Sở Công nghiệp chịu sự chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của Cục KTGSKTATCN về công tác GSĐN, thực hiện công tác GSĐN trong địa phương mình.
III-  NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA GSĐN
Điều 8: GSĐN có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây :

- Thanh tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ cung ứng và sử dụng điện.

- Giám sát việc thực hiện các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn điện đối với các công trình điện và thiết bị điện của hộ dùng điện.

- Kiểm tra việc cung ứng điện, sử dụng điện hợp pháp, tiết kiệm, có hiệu quả.

- Xử lý  khiếu nại và tranh chấp giữa bên sử dụng điện và bên  cung ứng điện về các vấn đề liên quan đến Điều lệ cung ứng và sử dụng điện theo trình tự từng cấp.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các chính sách, quy định có liên quan đến việc cung ứng và sử dụng điện.

Điều 9: GSĐN Bộ có nhiệm vụ và quyền hạn sau :

1- Giám sát việc thực hiện các chính sách về giá điện, các giải pháp bán điện đảm bảo chính xác, công bằng, an toàn, ổn định, chất lượng cho bên sử dụng điện.

2- Xử lý các vướng mắc và bất đồng trong cung ứng và sử dụng điện theo yêu cầu của cấp trên hoặc khi được cấp dưới giải quyết chưa thoả đáng.

3- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng GSĐN  các cấp về quy trình  quy phạm, chế độ chính sách ... có liên quan tới công tác GSĐN.

4- Chủ trì nghiên cứu, đề xuất, soạn thảo các văn bản hướng dẫn để thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước và sự chỉ đạo của Bộ Công nghiệp về công tác giám sát điện năng chỉ đạo nghiệp vụ GSĐN  trong phạm vi cả nước.

5- Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác GSĐN các địa phương, tập hợp và xử lý các báo cáo định kỳ hàng quý, năm về công tác GSĐN của các Sở và báo cáo Bộ theo quy định.

Điều 10: Giám sát điện năng Sở có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1- Kiểm tra các đơn vị thuộc các ngành trong tỉnh, thành phố trong việc chấp hành các chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về cung ứng và sử dụng điện.

2- Kiểm tra Điện lực Tỉnh, Thành phố việc cung ứng điện an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng và số lượng điện năng theo hợp đồng mua bán điện, kiểm tra việc thực hiện đóng cắt điện theo kế hoạch báo trước đúng quy định.

3- Hướng dẫn và kiểm tra các biện pháp tiết kiệm điện thuộc phạm vi của Tỉnh, Thành phố, tham mưu cho  Tỉnh, Thành phố thực hiện quy hoạch xây dựng lưới điện địa phương hợp lý, tiết kiệm, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật.

4- Kiểm tra bên sử dụng điện thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng điện hợp lý, an toàn tiết kiệm. Phổ biến những kinh nghiệm tốt trong lĩnh vực này để áp dụng đồng thời phát hiện những thiếu sót, yêu cầu các đơn vị vi phạm có biện pháp khắc phục.

5- Tham gia cùng các đơn vị sử dụng điện trong Tỉnh, Thành phố xây dựng định mức điện năng cho một đơn vị sản phẩm góp phần làm tốt công tác quản lý.

6- Giải quyết các vụ tranh chấp trong phạm vi điều lệ, chủ trương, chỉ thị của Nhà nước về cung ứng và sử dụng điện khi có yêu cầu.

7- Thông báo cho Điện lực Tỉnh, Thành phố về các hộ dùng điện cần được ưu tiên. Kiểm tra Điện lực Tỉnh, Thành phố  đảm bảo cung ứng điện liên tục, an toàn, ổn định đối với các hộ ưu tiên.

8- Tham gia việc nghiệm thu các công trình điện do Tỉnh, Thành phố đầu tư và xây dựng.

9- Kiểm tra các thiết bị điện và công trình điện của bên sử dụng điện về tình trạng kỹ thuật, vận hành an toàn theo các quy phạm kỹ thuật hiện hành. Tham gia điều tra các vụ sự cố thiết bị điện lớn, tai nạn chết người liên quan đến việc vận hành các thiết bị điện của bên sử dụng điện. Tuyên truyền về an toàn điện cho nhân dân địa phương thuộc phạm vi quản lý.

10- Báo cáo công tác GSĐN hàng quý, năm lên cơ quan cấp trên theo quy định.

IV- NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁM SÁT VIÊN
Điều 11: Giám sát viên có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây :

1- Kiểm tra bất kỳ lúc nào tất cả các đơn vị cung ứng và sử dụng điện trong địa bàn quản lý của mình có dấu hiệu vi phạm về cung ứng và sử dụng điện sau khi xuất trình thẻ giám sát viên của Bộ Công nghiệp cấp.

2- Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị cung ứng và sử dụng điện chấp hành nghiêm chỉnh chế độ chính sách, quy định về cung ứng và sử dụng điện, lập biên bản đối với các đơn vị vi phạm các quy định về cung ứng và sử dụng điện, chuyển biên bản đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

3- Kiến nghị bên sử dụng điện ngừng vận hành các thiết bị không đảm bảo an toàn, hiệu suất sử dụng thấp, không kinh tế, không đảm bảo kỹ thuật. Yêu cầu các hộ sử dụng điện cho cắt ngay các thiết bị điện khi phát hiện tình trạng đe doạ gây sụ cố, hoả hoạn hoặc nguy hiểm đến tính mạng con người. Trường hợp cấp bách, Giám sát viên có quyền ra lệnh ngừng hoạt động, lập biên bản và niêm phong  các thiết bị không an toàn đó, báo cáo ngay cơ quan chức năng để kiểm tra và giải quyết.

4- Kiểm tra hộ sử dụng điện thi hành các biện pháp tiết kiệm điện đã đề ra. Nhắc nhở các trường hợp sử dụng điện lãng phí. Nếu hộ vi phạm tiếp tục tái phạm, lập biên bản vi phạm để báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

5- Thẩm định các hồ sơ về khiếu nại, tranh chấp, không nhất trí giữa bên cung ứng và sử dụng điện trong việc phạt các hành vi lấy cắp điện, sử dụng điện lãng phí, truy thu lại lượng điện năng đã bị mất, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng hai bên đã ký kết  để trình Sở xem xét giải quyết.

Điều 12: Giám sát viên phải chịu trách nhiệm: về sự đúng đắn của các yêu cầu, kiến nghị của mình đề ra; về việc không hoàn thành nhiệm vụ được giao; về việc lạm dụng quyền hạn quyết định sai trái tuỳ tiện. Nếu do hành động của mình gây hậu quả nghiêm trọng về người và của tuỳ theo mức độ có thể bị xử lý hành chính, thu thẻ Giám sát viên hoặc bị xử lý hình sự theo pháp luật.

Điều 13: Các Giám sát viên làm việc có hiệu quả, có sáng kiến cải tiến có lợi trong công tác GSĐN được xem xét khen thưởng theo quy định.

V- XỬ LÝ VI PHẠM, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
Điều 14: 

- Trong việc thực hiện hợp đồng mua bán điện, bên cung ứng điện có quyền kiểm tra các hộ sử dụng điện và lập biên bản xử phạt các trường hợp lấy cắp điện, các vi phạm trái với các điều khoản đã ghi hợp đồng mua bán điện mà hai bên đã ký kết theo quy định hiện hành; Hồ sơ chuyển về Sở Công nghiệp xem xét giải quyết.

 - Chậm nhất 20 ngày tính từ khi nhận được biên bản xử phạt của bên cung ứng điện cung cấp, Sở Công nghiệp xem xét và quyết định xử phạt theo thẩm quyền.

Điều 15:

- Các đối tượng bị lập biên bản, bị xử lý vi phạm nếu không đồng ý thì có quyền đưa đơn khiếu nại lên Sở Công nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định hiện hành.

- Chậm nhất là 30 ngày từ khi nhận được đơn khiếu nại xử lý vi phạm về điện, Sở Công nghiệp phải xem xét giải quyết  và có văn bản trả lời đương sự.

- Nếu một trong hai bên cung ứng và sử dụng điện vẫn chưa nhất trí với cách giải quyết của Sở Công nghiệp thì Sở Công nghiệp tập hợp hồ sơ đầy đủ gửi lên Cục KTGSKTATCN. Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ của Sở Công nghiệp, Cục KTGSKTATCN kiểm tra, xem xét giải quyết theo thẩm quyền và có văn bản trả lời đương sự đồng thời thông báo cho Sở Công nghiệp thực hiện.

VI- ĐIỀU KHỎAN THI HÀNH
Điều 16: Bản quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và áp dụng chung cho cả nước. Các quy định về công tác GSĐN đã ban hành từ trước đến nay trái với quy định này đều bãi bỏ./.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
     Đặng Vũ Chư
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